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CHƯƠNG 1
[bookmark: _Toc90544507]DẪN NHẬP
[bookmark: _Toc90304150][bookmark: _Toc90359193][bookmark: _Toc90367204][bookmark: _Toc90544508]1.1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Michael Halliday được truyền cảm hứng bởi người thầy của mình là J.R.Firth đã phát triển ngôn ngữ học chức năng hệ thống vào những năm 1960. Điểm khác biệt chính giữa ngôn ngữ học chức năng hệ thống so với các mô hình khác đó là ngôn ngữ chức năng hệ thống coi ngôn ngữ là hệ thống ngữ nghĩa trong khi các mô hình khác xem xét ngôn ngữ như là một tập hợp các quy tắc. Một số lượng lớn các diễn ngôn, văn bản, bài phát biểu hay các tác phẩm văn học được phân tích dựa vào khung lí thuyết ngôn ngữ chức năng hệ thống. Các bài hát là một trong những kiểu dữ liệu được thảo luận khá nhiều trong các nghiên cứu. Cho đến nay chưa có nghiên cứu nào về lời trong các bài hát về mẹ dưới ánh sáng của ngôn ngữ chức năng hệ thống. Những lí do trên tạo động lực cho tác giả tiến hành nghiên cứu đề tài “Hình ảnh của người mẹ trong lời các bài hát tiếng Anh và tiếng Việt – Một nghiên cứu dựa trên cách tiếp cận ngôn ngữ chức năng hệ thống”. Nghiên cứu sử dụng lí thuyết ngôn ngữ chức năng hệ thống của Halliday làm khung lí thuyết để từ đó khám phá hình ảnh người mẹ được kiến tạo thông qua nghĩa kinh nghiệm và nghĩa liên nhân trong lời các bài hát tiếng Anh và tiếng Việt. 
[bookmark: _Toc90304151][bookmark: _Toc90359194][bookmark: _Toc90367205][bookmark: _Toc90544509]1.2. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU
Để hoàn thiện mục tiêu và mục đích nghiên cứu câu hỏi sau đây cùng với hai câu hỏi phụ được đặt ra:
1. Những hình ảnh nào về người mẹ được xây dựng trong lời các bài hát tiếng Anh và tiếng Việt về mẹ và những hình ảnh đó được kiến tạo như thế nào? 
1.1. Những nguồn lực thuộc nghĩa kinh nghiệm và liên nhân nào được sử dụng trong lời các bài hát về mẹ và những nguồn lực đó được sử dụng như thế nào? 
1.2. Sự giống và khác nhau trong nghĩa kinh nghiệm và nghĩa liên nhân trong lời các bài hát về mẹ trong tiếng Anh và tiếng Việt là gì? 
Do mục tiêu và mục đích đặt ra, nghiên cứu bao quát hai nét nghĩa, nghĩa kinh nghiệm và nghĩa liên nhân trong lời các bài hát về mẹ trong chiến tranh và hòa bình. Do phạm vi nghiên cứu của đề tài, 50 bài hát về mẹ trong tiếng Anh và tiếng Việt được chọn lựa. Việc chọn lựa các bài hát trong tiếng Anh và tiếng Việt dựa trên chủ đề. Cụ thể, các bài hát về mẹ trong thời chiến được gọi là “war mother songs”, các bài hát về mẹ trong thời bình được gọi là “peace mother songs”. 
[bookmark: _Toc90304152][bookmark: _Toc90359195][bookmark: _Toc90367206][bookmark: _Toc90544510]1.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Đây là một nghiên cứu so sánh lời trong các bài hát tiếng Anh và tiếng Việt, do đó, phương pháp so sánh được sử dụng như phương pháp chính trong nghiên cứu. Ngoài ra, phương pháp hỗn hợp (kết hợp giữa định lượng và định tính) cùng phương pháp miêu tả cũng được sử dụng.
[bookmark: _Toc90304153][bookmark: _Toc90359196][bookmark: _Toc90367207][bookmark: _Toc90544511]1.4. ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI
Với những kết quả đạt được, luận án mong muốn được đóng góp vào việc nghiên cứu một số nét nghĩa trong lời các bài hát tiếng Anh và tiếng Việt thông qua lí thuyết ngôn ngữ chức năng hệ thống. Hơn thế nữa, chưa có một nghiên cứu nào về những hình ảnh về mẹ dưới ánh sáng của ngôn ngữ chức năng hệ thống, do đó, nghiên cứu sử dụng khung lí thuyết ngôn ngữ chức năng hệ thống này sẽ là một đóng góp nhỏ trong việc so sánh và khám phá một số nét nghĩa trong loại văn bản mà còn nhận được ít sự quan tâm – lời các bài hát. 
[bookmark: _Toc90304154][bookmark: _Toc90359197][bookmark: _Toc90367208][bookmark: _Toc90544512]1.5. CẤU TRÚC LUẬN ÁN
Luận án được trình bày như sau: 
Chương 1 – DẪN NHẬP – trình bày tổng quan về nghiên cứu. Trong phần này, lí do chọn đề tài, mục đích, phạm vi nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu và cấu trúc luận án được trình bày. 
Chương 2 – TỔNG QUAN LÍ THUYẾT – điểm khung lí thuyết được sử dụng trong luận án. 
Chương 3 – PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU – bàn về các phương pháp được sử dụng trong luận án.
Chương 4 – NGUỒN LỰC CHUYỂN TÁC VÀ THỨC ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG LỜI CÁC BÀI HÁT VỀ MẸ TRONG THỜI CHIẾN – trình bày các kết quả liên quan tới kiểu quá trình, thức trong lời các bài hát về mẹ trong thời chiến. 
Chương 5 – NGUỒN LỰC CHUYỂN TÁC VÀ THỨC ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG LỜI CÁC BÀI HÁT VỀ MẸ TRONG THỜI BÌNH – trình bày các kết quả liên quan tới kiểu quá trình, thức trong lời các bài hát về mẹ trong thời bình. 
Chương 6 – SỰ GIỐNG VÀ KHÁC NHAU TRONG NGUỒN LỰC CHUYỂN TÁC VÀ THỨC ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG LỜI CÁC BÀI HÁT VỀ MẸ TRONG THỜI CHIẾN VÀ THỜI BÌNH - trình bày sự giống và khác nhau về nguồn lực chuyển tác và thức được sử dụng trong lời các bài hát tiếng Anh và tiếng Việt. 
Chương 7 – NGUỒN LỰC CHUYỂN TÁC VÀ THỨC ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG LỜI CÁC BÀI HÁT THỜI CHIẾN VÀ THỜI BÌNH  - thể hiện sự giống và khác nhau trong nguồn lực chuyển tác và thức được sử dụng trong lời các bài hát thời chiến và thời bình. 
Chương 8 – THẢO LUẬN – xoay quanh ba câu hỏi được đặt ra trong phần câu hỏi nghiên cứu. Nói cách khác, trong phần này hình ảnh người mẹ trong lời các bài hát tiếng Anh và tiếng Việt được hé lộ. 
Chương 9 – KẾT LUẬN – tóm tắt các ý chính được trình bày trong các chương trước, đề xuất áp dụng trong giảng dạy và gợi ý cho các nghiên cứu sau. 
[bookmark: _Toc90304155][bookmark: _Toc90359198][bookmark: _Toc90367209][bookmark: _Toc90544513]CHƯƠNG 2
[bookmark: _Toc90544514]TỔNG QUAN LÍ THUYẾT
[bookmark: _Toc90304157][bookmark: _Toc90359200][bookmark: _Toc90367211][bookmark: _Toc90544515]2.1. TỔNG QUAN VỀ NGÔN NGỮ CHỨC NĂNG HỆ THỐNG

[bookmark: _Toc90304158][bookmark: _Toc90359201][bookmark: _Toc90367212][bookmark: _Toc90544516]2.1.1. Giới thiệu
Khung lí thuyết được sử dụng trong đề tài là ngôn ngữ chức năng hệ thống (sau đây viết tắt là SFL). Ngôn ngữ chức năng hệ thống là mô hình xem xét ngôn ngữ trong ngôn cảnh. Chúng tôi sẽ bắt đầu khảo sát những tầng bậc khác nhau của ngôn cảnh và mối quan hệ giữa ngôn cảnh và ngôn ngữ. Sau đó chúng tôi sẽ kết thúc bằng việc thảo luận về đa chức năng của ngôn ngữ và hai nét nghĩa cùng hệ thống ngữ pháp hiện thực hóa hai nét nghĩa này. 
[bookmark: _Toc90304159][bookmark: _Toc90359202][bookmark: _Toc90367213][bookmark: _Toc90544517]2.1.2. Cấp độ của ngôn cảnh và mối quan hệ với ngôn ngữ
Khi bàn về khái niệm ngôn cảnh, hai loại ngôn cảnh trong ngôn ngữ chức năng hệ thống là ngôn cảnh văn hóa và ngôn cảnh xã hội (Halliday và Matthiessen, 2004). Halliday và Matthiessen (2014) chỉ ra rằng ngôn cảnh văn hóa báo gồm hệ thống các tín hiệu đa dạng mà tất cả các thành viên trong cùng một cộng đồng có thể hiểu được. Trong khi khái niệm ngôn cảnh văn hóa khá trừu tượng, thì khái niệm ngôn cảnh tình huống (trường) lại có thể được hiểu một cách cụ thể thông qua ba khái niệm phụ: trường, không khí và thức (Hasan, 1973; Halliday, 1978; Martin, 1992; Eggins, 1994; Halliday & Mathiessen, 2014). Ba yếu tố trên cũng là khung được thiết lập để miêu tả tình huống của một văn bản (Halliday & Hasan, 1985). 
- Trường tương đương với câu hỏi “Chuyện gì đang diễn ra trong tình huống này” hay miêu tả thực tế bên ngoài. 
- Thức trả lời câu hỏi “Ai đang tham gia trong cuộc nói chuyện?” hay chính là thiết lập mối quan hệ giữa những người tham gia trong cuộc trò chuyện. 
- Thức giải quyết câu hỏi “Vai trò của ngôn ngữ là gì”, hay nói một cách khác, thức thể hiện loại hình giao tiếp đang diễn ra. 
Hình 2.1
Mối quan hệ giữa ngôn ngữ và ngôn cảnh xã hội (Halliday, 1999: 8)
[image: ]
Hai kiểu quan hệ được thể hiện trong hình là cấu trúc hóa và hiện thực hóa. Mối quan hệ giữa ngôn cảnh văn hóa – ngôn cảnh tình huống, ngôn ngữ là hệ thống – ngôn ngữ là văn bản là mối quan hệ cấu trúc hóa. Mối quan hệ giữa ngôn cảnh văn hóa – ngôn ngữ là hệ thống, ngôn cảnh tình huống – ngôn ngữ là văn bản là mối quan hệ hiện thực hóa. 
[bookmark: _Toc90304160][bookmark: _Toc90359203][bookmark: _Toc90367214][bookmark: _Toc90544518]2.1.3. Cấp độ ngôn ngữ 
Halliday và Matthiessen (2014) đã minh họa một mô hình để giải thích các cấp độ khác nhau của ngôn ngữ cũng như mối quan hệ giữa các cấp độ. 
Hình 2.2
 Các tầng bậc (Halliday & Matthiessen, 2014: 26)
[image: ]

Ngôn ngữ là một nguồn lực có hệ thống được tổ chức theo ba cấp độ hay ba tầng. Mỗi cấp độ liên quan tới cấp độ khác bằng phương thức hiện thực hóa. 
· Ngữ nghĩa là nguồn lực tạo nghĩa được hiện thực hóa qua từ vựng ngữ pháp và liên hệ với cấp độ cao là ngôn cảnh. Từ vựng ngữ pháp là nguồn lực tạo lời được hiện thực hóa thông qua ngữ âm và liên hệ với cấp độ cao là ngữ nghĩa. Ngữ âm là nguồn lực tạo âm và liên hệ với cấp độ trên là từ vựng ngữ pháp. 
[bookmark: _Toc90304161][bookmark: _Toc90359204][bookmark: _Toc90367215][bookmark: _Toc90544519]2.1.4. Cú đơn là đơn vị phân tích
Có một số lí do giải thích tại sao cú đơn được chọn là đơn vị phân tích trong luận án. Trước tiên, cú đơn được coi là đơn vị cao nhất trong hệ thống ngữ pháp. Thứ hai cú đơn chỉ ra rõ nét ranh giới cấu trúc liên quan tới siêu chức năng. Thứ ba, trong cú chứa cả ba nét nghĩa của siêu chức năng vì vậy cú được coi là công cụ hiệu quả để phân tích văn bản. 
[bookmark: _Toc90304162][bookmark: _Toc90359205][bookmark: _Toc90367216][bookmark: _Toc90544520]2.1.5. Siêu chức năng
Ba chức năng chính được đề cập: siêu chức năng kinh nghiệm, siêu chức năng liên nhân và siêu chức năng ngôn bản. Trước tiên, ngôn ngữ tái tạo các trải nghiệm bên ngoài và bên trong và chúng ta gọi là siêu chức năng kinh nghiệm. Trong quá trình ấy, ngôn ngữ cũng thiết lập các mối quan hệ cá nhân và xã hội. Đó là chức năng liên nhân. Tái tạo quá trình trải nghiệm và thiết lập các mối quan hệ thành công hay không phụ thuộc vào tính liên tục và kết nối trong văn bản. Hay nói cách khác, người nói và người viết quyết định trình tự diễn ngôn. Chúng ta gọi đó là chức năng ngôn bản (Halliday & Matthiessen, 2014). 
[bookmark: _Toc90304163][bookmark: _Toc90359206][bookmark: _Toc90367217][bookmark: _Toc90544521]2.1.6. Lý do chọn lí thuyết ngôn ngữ chức năng hệ thống làm khung lí thuyết
Có rất nhiều mô hình chức năng ngôn ngữ được áp dụng để phân tích ngôn bản. Tuy nhiên, ngôn ngữ chức năng hệ thống đã được chọn làm khung lí thuyết cho luận án này vì một số lí do. Trước tiên, ngôn ngữ chức năng hệ thống là một mô hình toàn diện và ứng dụng rộng rãi của ngôn ngữ chức năng hệ thống với các chuyên ngành khác nhau đã được thảo luận bởi nhiều học giả. Thứ hai, những đặc điểm riêng biệt của ngôn ngữ chức năng hệ thống so với những mô hình khác đã thúc đẩy chúng tôi làm nghiên cứu này. 
[bookmark: _Toc90304164][bookmark: _Toc90359207][bookmark: _Toc90367218][bookmark: _Toc90544522]2.2. KHÁI NIỆM HỆ THỐNG CHUYỂN TÁC TRONG TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT
[bookmark: _Toc90304165][bookmark: _Toc90359208][bookmark: _Toc90367219][bookmark: _Toc90544523]2.2.1. Các kiểu quá trình
Quá trình vật chất là quá trình hành động có cấu trúc chung: Hành thể + Quá trình + Các tham thể khác.
Quá trình tinh thần là lựa chọn chính thứ hai. Đây là quá trình cảm nhận. Cấu trúc chung của quá trình tinh thần là Cảm thể + Quá trình + Hiện tượng.
Lựa chọn chính cuối cùng là quá trình quan hệ, quá trình là, có ở. Ba quá trình phụ xuất hiện là kết quả của sự giao cắt không rõ ràng giữa ba quá trình chính: quá trình hành vi, quá trình phát ngôn và quá trình tồn tại. 
[bookmark: _Toc90304166][bookmark: _Toc90359209][bookmark: _Toc90367220][bookmark: _Toc90544524]2.2.2. Các yếu tố chu cảnh 
Một tham thể khác đi cùng với quá trình nhưng không bắt buộc là chu cảnh. Về cơ bản, sự phân loại các yếu tố chu cảnh trong tiếng Anh và tiếng Việt là như nhau. Halliday và Matthiessen (2014) xét 9 loại chu cảnh 
(phạm vi, định vị, phong cách, nguyên nhân, ngẫu nhiên, đồng hành, vai diễn, vấn đề, quan điểm) trong khi Hoang (2012) nhóm thành 8 nhóm. Mặc dù số lượng kiểu chu cảnh và tên có chút khác nhau, tuy nhiên bản chất của các chu cảnh vẫn như nhau. Chúng tôi sẽ áp dụng cách phân loại của Halliday và Matthiessen (2014) trong luận án này. 
[bookmark: _Toc90304167][bookmark: _Toc90359210][bookmark: _Toc90367221][bookmark: _Toc90544525]2.3. KHÁI NIỆM VỀ HỆ THỐNG THỨC TRONG TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT
[bookmark: _Toc90304168][bookmark: _Toc90359211][bookmark: _Toc90367222][bookmark: _Toc90544526]2.3.1. Các kiểu thức
Hệ thống ngữ pháp hiện thực hóa chức năng liên nhân là hệ thống THỨC. Phạm trù ngữ pháp được sử dụng để trao đổi thông tin là thức chỉ định. Thức chỉ định được chia làm hai loại: thức tuyên bố và thức nghi vấn. Một phạm trù ngữ pháp nữa là thức mệnh lệnh (Halliday & Matthiessen, 2014). 
[bookmark: _Toc90304169]2.3.2. Các kiểu tình thái
Phân cực là sự lựa chọn giữa khẳng đinh và phủ định. Giữa khẳng định và phủ định còn có một cấp độ trung gian là tình thái. Tình thái được chia làm hai loại: tình thái hóa và biến thái. Hai kiểu trong tình thái hóa bao gồm: (i) các cấp độ khả năng; (ii) các cấp độ thường xuyên. Biến thái được chia làm hai kiểu: (i) mức độ bổn phận; (ii) mức độ thiên hướng. 
[bookmark: _Toc90304170][bookmark: _Toc90359212][bookmark: _Toc90367223][bookmark: _Toc90544527]2.4. HÌNH ẢNH NGƯỜI MẸ
Hình ảnh người mẹ đã trở thành tâm điểm trong nhiều công trình, tác phẩm ở các lĩnh vực khác nhau như văn học, nghệ thuật hay âm nhạc. Trong quá trình khảo sát, tác giả nhận thấy rằng những hình ảnh người mẹ hầu hết được khái quát hóa trong cả các tác phẩm văn học tiếng Anh và tiếng Việt.
[bookmark: _Toc90304171][bookmark: _Toc90359213][bookmark: _Toc90367224][bookmark: _Toc90544528]2.5. LỜI TRONG CÁC BÀI HÁT
Halliday và Hasan đã khái luận hóa văn bản là “bất cứ đoạn văn, ở hình thức nói hoặc viết, bất kể độ dài mà hình thành một chỉnh thể thống nhất” (được trích trong Hoàng, 2018, trang số 3). Nếu một ca khúc được hát, nó ở dạng nói. Nếu nó được đọc, nó dưới hình thức viết. Do đó, có thể kết luận rằng lời bài hát cũng là một thể loại văn bản. 
[bookmark: _Toc90304172][bookmark: _Toc90359214][bookmark: _Toc90367225][bookmark: _Toc90544529]2.6. NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN
Trên thế giới, ba nghiên cứu nổi bật liên quan đến để tài của tác giả. Nghiên cứu đầu tiên là A comparative study of ideational meaning between the song lyrics written by the most popular American song writers in 1990 and Indonesian song writers in 2000s – A study based on SFL bởi Ratih Wulan Sari (2009). Nghiên cứu thứ hai là Interpersonal Meaning Analysis of Muse Song Lyrics in Black Holes & Relevation’s Album (A Study Based on Systemic Functional Linguistics) bởi Rowiatun Amri Marhamah (2014). Nghiên cứu thứ ba là nghiên cứu của Tạ Thị Thu Hằng (2016) Mother Image in English and Vietnamese Songs – a Literary Analysis Using Transitivity System in Systemic Functional Linguistics Perspective. Nghiên cứu được thực hiện với nỗ lực tìm hiểu về hình ảnh người mẹ từ quan điểm ngôn ngữ chức năng hệ thống. 
[bookmark: _Toc90304173][bookmark: _Toc90359215][bookmark: _Toc90367226][bookmark: _Toc90544530]2.7. TIỂU KẾT
Chương này được coi là cần thiết đối với toàn bộ luận án vì chương này không chỉ cung cấp một bức tranh giàu thông tin về ngôn ngữ chức năng hệ thống (sự phát triển của ngôn ngữ chức năng hệ thống, các điểm chỉnh liên quan trực tiếp đến luận án) mà còn các thuật ngữ chính trong tiêu đề. 
[bookmark: _Toc90304174][bookmark: _Toc90359216][bookmark: _Toc90367227][bookmark: _Toc90544531]CHƯƠNG 3
[bookmark: _Toc90544532]PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
[bookmark: _Toc90304176][bookmark: _Toc90359218][bookmark: _Toc90367229][bookmark: _Toc90544533]3.1. ĐƯỜNG HƯỚNG TIẾP CẬN NGHIÊN CỨU
Như đã đề cập từ trước, đây là một nghiên cứu so sánh, do đó, phương pháp chính cho nghiên cứu này là phương pháp so sánh. Trong nghiên cứu so sánh có thể bao gồm nghiên cứu định tính, nghiên cứu định lượng hoặc cả hai (nghiên cứu hỗn hợp). Dựa trên miêu tả Cresswell (2014), tác giả đã nhận thấy rằng cách tiếp cận phương pháp hỗn hợp đã được khảo sát bởi Cresswell (2014). Dựa trên miêu tả của Cresswell (2014), tác giả nhận thấy rằng đường hướng tiếp cận phương pháp hỗn hợp là thỏa mãn để hoàn thiện mục tiêu của đề tài và trả lời ba câu hỏi. 
[bookmark: _Toc90304177][bookmark: _Toc90359219][bookmark: _Toc90367230][bookmark: _Toc90544534]3.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Phương pháp định tính được sử dụng để đếm số quá trình, kiểu chu cảnh, thức và tình thái trong các mệnh đề trong lời bài hát. Từ kết quả đạt được, tác giả có thể đưa ra đánh giá về các lựa chọn chính về nguồn lực CHUYỂN TÁC (kiểu quá trình, tham thể và chu cảnh) và nguồn lực THỨC (kiểu thức và tình thái) được thể hiện bởi tác giả của các ca khúc trong việc mô tả hình ảnh của người mẹ bằng phương pháp định lượng. Nhà nghiên cứu cũng thể hiện sự giống và khác nhau trong nghĩa kinh nghiệm và nghĩa liên nhân. Do đó, phương pháp hỗn hợp là phù hợp với nghiên cứu. Cùng với đó, tác giả cũng sử dụng phân tích so sánh và miêu tả. Với nỗ lực tìm ra sự giống và khác nhau trong nghĩa kinh nghiệm và liên nhân trong các ca khúc tiếng Anh và tiếng Việt, phân tích so sánh được áp dụng. 
[bookmark: _Toc90304178][bookmark: _Toc90359220][bookmark: _Toc90367231][bookmark: _Toc90544535] 3.3. THU THẬP DỮ LIỆU
Tiêu chí đầu tiên để chọn các ca khúc là đề tài. Dữ liệu được chọn là lời trong các bài hát tiếng Anh và tiếng Việt. Các ca khúc về mẹ không chỉ là các ca khúc có chứa từ “mẹ” trong tiêu đề mà là các ca khúc với nội dung về hình ảnh người mẹ. Xem xét các ca khúc chiến tranh và hòa bình, đó là các ca khúc về người mẹ trong thời chiến và thời bình. Dựa trên các tiêu chí được đặt ra, thu thập dữ liệu sẽ theo hai bước dưới đây: 
Bước 1: Các ca khúc về mẹ được tìm trong các nguồn khác nhau.
Bước 2: Việc đọc sâu sẽ được thực hiện để tác giả quen với lời các ca khúc trước khi lựa chọn và phân loại.
Bước 3: Lời các ca khúc được lựa chọn và phân loại dựa trên đề tài. 
[bookmark: _Toc90304179][bookmark: _Toc90359221][bookmark: _Toc90367232][bookmark: _Toc90544536]3.4. PHÂN TÍCH DỮ LIỆU
[bookmark: _Toc90304180][bookmark: _Toc90359222][bookmark: _Toc90367233][bookmark: _Toc90544537]3.4.1. Phân tích dữ liệu cơ sở 
Để có thông tin cơ sở cho các phân tích chuyên sâu, dữ liệu bao gồm 50 ca khúc sẽ được tiến hành đếm số từ và sau đó được phân tích số cú đơn. Tổng 50 bài hát có 1234 cú đơn và 8975 từ. 
Trường, Thức và Không khí
Xét về trường, 50 bài hát khắc họa hình ảnh người mẹ. Xét về không khí, hai loại giao tiếp được thiết lập: giao tiếp giữa tác giả bài hát và người nghe, và giao tiếp giữa người mẹ và đứa con trong ca khúc. Xét về thức, có hai dạng dạng nói và dạng viết. 
[bookmark: _Toc90304181][bookmark: _Toc90359223][bookmark: _Toc90367234][bookmark: _Toc90544538] 3.4.2. Các bước phân tích dữ liệu
Việc phân tích nguồn lực CHUYỂN TÁC và THỨC trong các cú đơn trong các ca khúc về mẹ trong thời chiến và thời bình trong các ca khúc tiếng Anh và tiếng Việt theo các bước sau: 
Bước 1: Dữ liệu ở dạng mệnh đề đơn từ lời bài hát của mẹ trong 50 bài hát bằng tiếng Anh và tiếng Việt được chọn lọc. Kỹ thuật lấy mẫu tổng thể được áp dụng trong bước này.
Bước 2: Các bài hát mẹ bằng tiếng Anh và tiếng Việt được phân tích để lấy thông tin cơ bản (số lượng mệnh đề).
Bước 3: Các bài hát về mẹ bằng tiếng Anh và tiếng Việt được phân tích về quá trình chuyển tác, thức và tình thái để khám phá ý nghĩa trải nghiệm và liên nhân.
Bước 4: Số lượng mệnh đề đơn, loại quá trình, thức và tình thái sẽ được đếm.
Bước 5: Kết quả được sử dụng để so sánh giữa lời bài hát bằng tiếng Anh và tiếng Việt.
Bước 6: Khi những điểm giống và khác nhau được thiết lập, hình ảnh người mẹ trong hai ngôn ngữ sẽ được khái quát. Đồng thời, những lý do có thể có của những điểm giống và khác nhau sẽ được thảo luận.
[bookmark: _Toc90304182][bookmark: _Toc90359224][bookmark: _Toc90367235][bookmark: _Toc90544539]3.5. GIẢI THÍCH CÁC KÍ HIỆU
Trước tiên, mỗi mệnh đề sẽ được viết tắt như sau EW1.2, EP1.2, VW1.2 hay VW.2...Hai chữ cái đầu thể hiện ngôn ngữ và thời kì của ca khúc (tiếng Anh hay tiếng Việt, thời chiến hay thời bình). Hai con số tiếp theo là thứ tự của bài hát và mệnh đề trong bài hát. Thứ hai, tên của các hệ thống sẽ được viết in hoa (MOOD – hệ thống THỨC, TRANSIVITY – hệ thống CHUYỂN TÁC). Thứ ba, tên của các chức năng sẽ được viết tắt nếu không đủ khoảng trống; ví dụ, Subject (Subj), Senser (Sen). Các kí hiệu viết tắt sẽ xuất hiện trong Phụ lục 1 ở những trang đầu của luận án. 
[bookmark: _Toc90304183][bookmark: _Toc90359225][bookmark: _Toc90367236][bookmark: _Toc90544540]3.6. TIỂU KẾT
Chương này đã cung cấp đầy đủ lý do cho cách tiếp cận nghiên cứu cũng như phương pháp nghiên cứu. Chương này giải thích lý do tại sao phương pháp so sánh là thích hợp nhất cho luận văn
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[bookmark: _Toc90304185][bookmark: _Toc90359227][bookmark: _Toc90367238][bookmark: _Toc90544542]NGUỒN LỰC CHUYỂN TÁC VÀ THỨC ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG LỜI CÁC BÀI HÁT TIẾNG ANH VỀ MẸ TRONG THỜI CHIẾN
[bookmark: _Toc90304186][bookmark: _Toc90359228][bookmark: _Toc90367239][bookmark: _Toc90544543]4.1. NGUỒN LỰC CHUYỂN TÁC ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG LỜI CÁC BÀI HÁT TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT VỀ MẸ TRONG THỜI CHIẾN 
[bookmark: _Toc90304187][bookmark: _Toc90359229][bookmark: _Toc90367240][bookmark: _Toc90544544]4.1.1. Chuyển tác trong lời các bài hát tiếng Anh về mẹ trong thời chiến 
Số lượng và phần trăm các kiểu quá trình trong các ca khúc tiếng Anh về mẹ trong thời chiến được minh họa trong các bảng sau. 
Bảng 4.1
Số lượng các kiểu quá trình trong lời bài hát các ca khúc tiếng Anh về mẹ thời chiến 
[image: ]
Có thể quan sát thấy trong bảng 4.1, tổng số cú đơn trong các ca khúc tiếng Anh về mẹ trong thời chiến là 253. Trong số 253 cú đơn, quá trình vật chất chiếm tỉ lệ lớn nhất 40%. Các cú quan hệ xếp thứ hai và chiếm 21%. Các cú tinh thần cao thứ ba trong tổng số quá trình (19%). Tiếp đó, quá trình phát ngôn chiếm 11% trong khi quá trình hành vi và quá trình hành vi có cùng số phần trăm (5%). 
Xét tới chu cảnh, chu cảnh định vị với hai kiểu phụ thời gian và không gian chiếm chủ yếu (64%) trong 11 ca khúc. 
[bookmark: _Toc90304188][bookmark: _Toc90359230][bookmark: _Toc90367241][bookmark: _Toc90544545]4.1.2. Nguồn lực chuyển tác trong lời các bài hát tiếng Việt về mẹ trong thời chiến 
Tần suất và số phần trăm các kiểu quá trình trong các bài hát tiếng Việt sẽ được minh họa trong bảng sau. 
Bảng 4.3
Số kiểu quá trình trong lời các bài hát tiếng Việt về mẹ trong thời chiến 
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Bảng 4.3 cung cấp thông tin số phần trăm các kiểu quá trình trong 282 cú đơn trong 11 ca khúc tiếng Việt. Như được chỉ ra trong bảng, kiểu quá trình vật chất xếp thứ nhất 46%. Quá trình quan hệ chiếm 23% sau quá trình vật chất. Vị trí tiếp theo là quá trình tinh thần và quá trình hành vi, tương ứng 15% và 10%. Quá trình phát ngôn và tồn tại chiếm số phần trăm còn lại (3%). 
[bookmark: _Toc90304189][bookmark: _Toc90359231][bookmark: _Toc90367242][bookmark: _Toc90544546]4.2. NGUỒN LỰC THỨC VÀ TÌNH THÁI TRONG LỜI CÁC BÀI HÁT TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT VỀ MẸ TRONG THỜI CHIẾN
[bookmark: _Toc90304190][bookmark: _Toc90359232][bookmark: _Toc90367243][bookmark: _Toc90544547]4.2.1. Nguồn lực thức và tình thái trong lời các bài hát tiếng Việt về mẹ trong thời chiến 
4.2.1.1. Các kiểu thức trong lời các bài hát tiếng Anh về mẹ trong thời chiến 
Số phần trăm của các kiểu thức được minh họa trong bảng 4.6. 
Bảng 4.6
Số lượng các kiểu thức trong lời các bài hát tiếng Anh về mẹ 
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Bảng trên thể hiện rằng các cú tuyên bố chiếm số phần trăm lớn nhất (81%) trong tổng số cú của 11 ca khúc. Cú tuyên bố được thể hiện với cấu trúc Chủ ngữ^Hữu định^Vị ngữ. 
4.2.1.2. Tình thái trong lời các bài hát tiếng Anh về mẹ 
Số phần trăm của các kiểu thức được minh họa trong bảng 4.7. 
Table 4.7
Số lượng các kiểu tình thái trong lời các bài hát tiếng Anh về mẹ 
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Bảng 4.7 chỉ ra rằng cả tình thái hóa và biến thái đều xuất hiện trong 11 bài hát. Tuy nhiên, không có tình thái hóa chỉ mức độ thường xuyên nào xuất hiện. Về biến thái, không có biến thái thể hiện thiên hướng. 
[bookmark: _Toc90304191][bookmark: _Toc90359233][bookmark: _Toc90367244][bookmark: _Toc90544548]4.2.2. Nguồn lực thức và tình thái được thể hiện trong lời các bài hát tiếng Việt về mẹ trong thời chiến 
4.2.2.1. Các kiểu thức trong lời các bài hát tiếng Việt về mẹ trong thời chiến 
Số phần trăm của các kiểu thức được minh họa trong bảng 4.7. 
Table 4.8
 Số lượng các kiểu thức trong lời các bài hát tiếng Việt về mẹ 
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4.2.2.2. Tình thái trong lời các bài hát tiếng Việt về mẹ
Số phần trăm của các kiểu tình thái được minh họa trong bảng 4.9. 
Bảng 4.9
Số lượng các kiểu tình thái trong lời các bài hát tiếng Việt về mẹ 
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Số liệu trong bảng cho thấy rằng không có sự xuất hiện của tình chỉ sự thường xuyên và thiên hướng trong lời các bài hát tiếng Việt về mẹ trong thời chiến. Trong khi đó số lượng tình thái khả năng (5%) và bổn phận (2%) không đáng kể.
[bookmark: _Toc90304192][bookmark: _Toc90359234][bookmark: _Toc90367245][bookmark: _Toc90544549]4.3. TIỂU KẾT
Chương này đã trình bày kể quả về nguồn lực Chuyển tác (các kiểu quá trình, các yếu tố chu cảnh) và nguồn lực Thức (các kiểu thức và tình thái) trong lời các bài hát tiếng Anh và tiếng Việt về mẹ trong thời chiến. 
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[bookmark: _Toc90304194][bookmark: _Toc90359236][bookmark: _Toc90367247][bookmark: _Toc90544551]NGUỒN LỰC CHUYỂN TÁC VÀ THỨC ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG LỜI CÁC BÀI HÁT TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT VỀ MẸ TRONG THỜI BÌNH
[bookmark: _Toc90304195][bookmark: _Toc90359237][bookmark: _Toc90367248][bookmark: _Toc90544552][bookmark: _Toc90304196][bookmark: _Toc90359238][bookmark: _Toc90367249]5.1. NGUỒN LỰC CHUYỂN TÁC ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG LỜI CÁC BÀI HÁT TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT VỀ MẸ TRONG THỜI BÌNH 
[bookmark: _Toc90544553]5.1.1. Nguồn lực chuyển tác được sử dụng trong lời các bài hát tiếng Anh về mẹ trong thời bình 
Bảng 5.1
Số lượng các kiểu quá trình trong lời các bài hát tiếng Anh về mẹ trong thời bình [image: ]
Việc phân tích các cú trong lời các bài hát chỉ ra rằng 6 kiểu quá trình đều được sử dụng trong lời các bài hát tiếng Anh về mẹ thời bình để khắc họa hình ảnh người mẹ. Bảng 5.1 chỉ ra rằng trong số 372 cú, quá trình vật chất có số lượng lớn nhất (124 cú tương đương với 33%). Xếp vị trí thứ hai là quá trình quan hệ với 111 cú (30%). Số lượng cao vị trí thứ 3 là quá trình tinh thần với 75 lần xuất hiện (20%). Tiếp sau quá trình tinh thần là quá trình phát ngôn với 34 cú (9%). Xếp ở vị trị thứ 5 là quá trình hành vi với 20 cú (5%). Ở vị trí cuối cùng là quá trình tồn tại với 8 lần xuất hiện (2%). 
Ngoài ra khi đi khảo sát các kiểu chu cảnh cho thấy rằng, chu cảnh định vị xuất hiện nhiều nhất trong lời các bài hát tiếng Anh về mẹ trong thời bình (48%). 
[bookmark: _Toc90304197][bookmark: _Toc90359239][bookmark: _Toc90367250][bookmark: _Toc90544554]5.1.2. Nguồn lực chuyển tác trong các ca khúc tiếng Việt về mẹ trong thời bình 
Bảng 5.3
Các kiểu quá trình trong lời các bài hát về mẹ trong thời bình 
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Có thể nhận thấy từ bảng trên, quá trình quan hệ chiếm số phần trăm cao nhất với 114 cú (35%). Xếp ở vị trí thứ hai là quá trình vật chất (105 cú, 32%). Quá trình tình thần ở vị trí thứ ba với 15%. Vị trí thứ tư là quá trình hành vi với 10% trong khi đó quá trình phát ngôn và tồn tại 10%.
Xét về các kiểu chu cảnh, chu cảnh định vị (31%) và chu cảnh phong cách (gần 	31%) được dùng chủ yếu trong lời các bài hát. 
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[bookmark: _Toc90544556]5.2.1. Thức và tình thái trong lời các bài hát tiếng Anh về mẹ trong thời bình
5.2.1.1. Các kiểu thức trong lời các bài hát tiếng Anh về mẹ trong thời bình
Bảng 5.6
Các kiểu thức trong lời các bài hát tiếng Anh về mẹ trong thời bình
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Cũng như các bài hát tiếng Anh về mẹ trong thời chiến, các cú tuyên bố tiếp tục đóng vai trò chủ yếu trong 14 bài hát với 372 cú chiếm 97% trong tổng số cú. Một số lượng nhỏ cú mệnh lệnh và nghi vấn được sử dụng trong các ca khúc (3%). Không có sự xuất hiện của cú cảm thán trong các bài hát. 
5.4.1.2. Tình thái trong lời các bài hát tiếng Anh về mẹ trong thời bình 
Bảng 5.7
Số lượng tình thái trong lời các bài hát tiếng Anh về mẹ trong thời bình
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Có thể nhận thấy trong bảng số 7, không có sự xuất hiện của tình thái hóa và biến thái thể hiệ thiên hướng. Số lượng tình thái bổn phận là 4. Kết quả so sánh cho thấy tình thái khả năng cao hơn cả với 68 lần xuất hiện. 
[bookmark: _Toc90304200][bookmark: _Toc90359242][bookmark: _Toc90367253][bookmark: _Toc90544557]5.2.2. Thức và tình thái trong lời các bài hát tiếng Việt về mẹ 
5.2.2.1. Các kiểu thức trong lời các bài hát tiếng Việt về mẹ trong thời bình 
Bảng 5.8 
Số lượng thức trong lời các bài hát tiếng Việt về mẹ trong thời  bình 
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Có thể nhận thấy từ hai bảng trê, bốn kiểu thức đều được sử dụng trong lời các bài hát về mẹ trong tiếng Việt. Cú tuyên bố đóng vai trò chủ yếu với tỉ lệ tương đối cao 96%. Cú nghi vấn, mệnh lệnh và cảm thán chiếm thứ hai, thứ ba và thứ tư (lần lượt 2%, 2% và 1 %). 
5.4.2.2. Tình thái trong lời các bài hát tiếng Việt về mẹ trong thời bình
Bảng 5.9
Số lượng tình thái trong lời các bài hát tiếng Việt về mẹ trong thời bình 
[image: ]
[bookmark: _Toc90304201]Có thể quan sát từ bảng 5.9, số phần trăm của tình thái trong tiếng Việt là không đáng kể. Cụ thể, tình thái hóa thể hiện khả năng chiếm 1% và tình thái hóa thể hiện tần xuất là 2%. 
[bookmark: _Toc90359243][bookmark: _Toc90367254][bookmark: _Toc90544558]5.3. TIỂU KẾT
Chương này đã trình bày kể quả về nguồn lực Chuyển tác (các kiểu quá trình, các yếu tố chu cảnh) và nguồn lực Thức (các kiểu thức và tình thái) trong lời các bài hát tiếng Anh và tiếng Việt về mẹ trong thời bình. 
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[bookmark: _Toc90304203][bookmark: _Toc90359245][bookmark: _Toc90367256][bookmark: _Toc90544560]SỰ GIỐNG VÀ KHÁC NHAU TRONG NGUỒN LỰC CHUYỂN TÁC VÀ THỨC ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG LỜI CÁC BÀI HÁT TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT VỀ MẸ TRONG THỜI CHIẾN VÀ THỜI BÌNH 
[bookmark: _Toc90304204][bookmark: _Toc90359246][bookmark: _Toc90367257][bookmark: _Toc90544561]6.1. SỰ GIỐNG VÀ KHÁC NHAU TRONG NGUỒN LỰC CHUYỂN TÁC VÀ THỨC ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG LỜI CÁC BÀI HÁT TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT VỀ MẸ TRONG THỜI CHIẾN 
[bookmark: _Toc90304205][bookmark: _Toc90359247][bookmark: _Toc90367258][bookmark: _Toc90544562]6.1.1. Sự giống và khác nhau trong nguồn lực chuyển tác được sử dụng trong lời bài hát tiếng Anh và tiếng Việt về mẹ trong thời chiến
Không khó để nhận thấy rằng cả 6 kiểu quá trình đều xuất hiện trong lời các bài hát của cả hai ngôn ngữ. Trong số các quá trình thì các cú vật chất chiếm số phần trăm cao nhất (40% trong lời các bài hát tiếng Anh về mẹ thời chiến và 46% trong lời các bài hat về mẹ trong tiếng Việt). Vị trí thứ hai và thư ba lần lượt trong hai ngôn ngữ là quá trình quan hệ và quá trình tinh thần. Đó là sự tương đồng về mặt số lượng. Khi xem xét quá trình vật chất được sử dụng khắc họa hình ảnh người mẹ trong hai ngôn ngữ, ta có thể đi đến kết luận rằng quá trình này trong lời bài hát của hai ngôn ngữ có một vài nét tương đồng. Động từ hiện thực hóa quá trình vật chất trong các bài hát tiếng Anh và tiếng Việt về mẹ trong thời chiến có thể chia làm ba nhóm: (i) một mô tả diễn biến của mọi thứ xung quanh, (ii) một mô tả sự tham gia của những người lính trong các trận chiến, và (iii) một mô tả trải nghiệm bên ngoài của những người mẹ. 
 Sự khác biệt đáng chú ý nhất giữa các mệnh đề vật chất được sử dụng trong hai ngôn ngữ là các động từ mô tả sự tham gia của các bà mẹ trong các trận chiến. Trong tiếng Anh, các bà mẹ bày tỏ sự không đồng tình với trận chiến ở Việt Nam cũng như việc con trai họ tham gia vào trận chiến. Tuy nhiên, trong tiếng Việt, có những mệnh đề mô tả sự tham gia trực tiếp của các bà mẹ trong trận chiến. Có hai cách để ủng hộ cuộc chiến từ các bà mẹ Việt Nam. Một số cố gắng sản xuất ngày càng nhiều để hỗ trợ tiền tuyến, số khác tham gia trực tiếp chiến đấu. Nói về quá trình tinh thần, loại quá trình này được sử dụng để thể hiện những suy nghĩ và cảm xúc bên trong của cả người mẹ và người lính. Bốn kiểu phụ của quá trình tinh thần được tìm thấy trong các bài hát của cả hai ngôn ngữ. Sự tương đương của các động từ loại này khá rõ ràng trong cả bài hát tiếng Anh và tiếng Việt. Quan sát về mệnh đề lời nói trong hai ngôn ngữ cho thấy rằng có sự xuất hiện của hai kiểu phụ của quá trình ngôn từ (hoạt động và ký hiệu) trong cả hai ngôn ngữ. Bàn về quá trình hành vi, loại quá trình này trong lời bài hát tiếng Anh và tiếng Việt góp phần mô tả quá trình thực hiện (kiểu phụ cận vật chất) và thiết lập quá trình ý thức (cận tinh thần) của người mẹ và người con. Một điểm tương đồng khác có thể nhận thấy là ngôn cảnh tình huống trong một số bài hát bằng cả hai ngôn ngữ. Trong những bài hát về chiến tranh bằng tiếng Anh, người đọc và người nghe chứng kiến ​​nỗi buồn của những người lính trong ngày lễ Giáng sinh khi họ không thể trở về nhà (Christmas in Vietnam - 1965, Merry Christmas from Vietnam - 1967). Ở các nước theo đạo Thiên chúa, Giáng sinh là một dịp quan trọng đối với họ giống như Tết ở Việt Nam. Cả hai đều là dịp thiêng liêng khi tất cả mọi người từ bất cứ nơi đâu trở về nhà để đoàn tụ với người thân trong gia đình. Vì vậy, trong một số ca khúc Việt Nam, người đọc còn có cơ hội cảm nhận được tình cảm của những người lính Việt Nam đối với quê hương và mẹ của họ (Xuân này con không về - 1960, Mùa xuân của mẹ - trước 1975). 
[bookmark: _Toc90304206][bookmark: _Toc90367259][bookmark: _Toc90544563]6.1.2. Sự giống và khác nhau trong nguồn lực thức được sử dụng trong lời các bài hát tiếng Anh và tiếng Việt về mẹ trong thời chiến  
Về số lượng, có thể kết luận rằng kiểu thức chiếm ưu thế ở cả hai ngôn ngữ là cú tuyên bố (81% ở tiếng Anh và 96% ở tiếng Việt). Ngoài ra, các loại thức nghi vấn và mệnh lệnh được sử dụng trong các bài hát tiếng Anh và tiếng Việt mặc dù tỷ lệ của hai loại thức này trong tiếng Anh cao hơn một chút so với tiếng Việt. Tuy nhiên, một điểm khác biệt đáng chú ý về số lượng là sự hiện diện của câu cảm thán. Không có kiểu thức cảm thán trong tiếng Anh trong khi hai trường hợp của loại tâm trạng này được tìm thấy trong các bài hát tiếng Việt. Chuyển sang các kiểu tình thái, kết quả cho thấy tình thái hóa thể hiện khả năng và tính thường xuyên được sử dụng trong lời bài hát của cả hai ngôn ngữ.  
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Trước hết, sự giống và khác nhau về số lượng quá trình giữa các bài hát trong hai ngôn ngữ sẽ được thể hiện qua Bảng 6.4.
Bảng 6.4
So sánh số phần trăm các kiểu quá trình trong lời các bài hát tiếng Anh và tiếng Việt về mẹ trong thời bình 
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[bookmark: _Toc90304209]Bảng 6.4 cho thấy quá trình vật chất và quan hệ chiếm tỷ lệ chính trong các loại quá trình mặc dù có sự khác biệt về thứ hạng giữa hai loại. 
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Liên quan đến sự tương đồng giữa các loại kiểu thức được sử dụng trong lời các bài hát tiếng Anh và tiếng Việt, có ba điểm đáng chú ý. Thứ nhất, cả ba kiểu thức: tuyên bố, nghi vấn và mệnh lệnh đều xuất hiện trong lời bài hát của hai ngôn ngữ. Thứ hai, thức tuyên bố là kiểu chiếm ưu thế với tỷ lệ cao ở mỗi ngôn ngữ (97% tiếng Anh và 96% tiếng Việt). Thứ ba, thức tuyên bố trong cả hai ngôn ngữ đều được sử dụng để kể một câu chuyện về mẹ / con hoặc cung cấp thông tin về tình cảm giữa mẹ và con. Về sự khác biệt, trong tiếng Việt có hai loại thức nghi vấn trong khi tiếng Anh chỉ có một loại.
Sự tương đồng giữa kiểu tình thái trong hai ngôn ngữ là không đáng kể. Một điểm tương đồng nhỏ trong kiểu tình thái trong lời bài hát của hai ngôn ngữ là việc sử dụng tình thái hóa thể hiện khả năng. Tuy nhiên, nói về tần suất tình thái khả năng, có một sự khác biệt rõ ràng giữa các bài hát trong hai ngôn ngữ. Thứ nhất, 67 trường hợp tình thái khả năng được tìm thấy trong lời bài hát tiếng Anh trong khi con số này ở tiếng Việt là hai, một con số khá khiêm tốn. Mệnh đề tuyên bố ở trên là lời hứa của những người lính-những đứa trẻ đối với mẹ của chúng. Điểm khác biệt thứ hai rõ ràng nằm ở việc sử dụng tình thái bổn phận và tính thường xuyên. Mặc dù không nhiều nhưng tình thái bổn ohaanj xuất hiện 4 lần trong bài hát tiếng Anh nhưng trong bài hát tiếng Việt không ghi nhận trường hợp nào. 
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Sự giống nhau và khác nhau giữa nguồn lực chuyển tác và nguồn lực thức trong lời bài hát tiếng Anh và tiếng Việt về mẹ trong chiến tranh, giữa nguồn lực chuyển tác và nguồn lực thức trong lời bài hát tiếng Anh và tiếng Việt về mẹ trong hòa bình đã được trình bày trong chương này.
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Về sự tương đồng trong các nguồn lực chuyển tác, thứ tự về mặt số lượng của các loại quá trình và chu cảnh trong các bài hát tiếng Anh về mẹ trong thời chiến và thời bình là giống nhau. Quá trình vật chất chiếm phần lớn trong các loại quá trình trong khi số lượng các chu cảnh định vị là cao nhất trong lời bài hát tiếng Anh về mẹ trong thời chiến và thời bình. 
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Như đã nói ở trên, quá trình vật chất tạo nên phần chính của ca từ bài hát; do đó, sự khác biệt của các hành thể trong loại quá trình này sẽ được thảo luận. Ba loại hành thể được xem xét bao gồm người con, người mẹ và các hành thể khác. Có thể thấy tỷ lệ hành thể là người con trong mệnh đề vật chất trong lời bài hát về mẹ trong thời chiến trong tiếng Anh cao nhất (45%) trong khi vị trí này thuộc về hành thể là người mẹ trong lời bài hát tiếng Anh về mẹ trong thời bình (65%). Khảo sát kỹ cho thấy lý do tại sao tỷ lệ hành thể là người con cao nhất trong lời bài hát tiếng Anh về mẹ trong thời chiến. Đối với lời bài hát chiến tranh bằng tiếng Anh, 5 trong số đó là những bức thư người lính viết cho mẹ của họ, 3 trong số đó là lời của mẹ dành cho con của họ và những bài hát còn lại là lời tự sự của người sáng tác. Trong những bức thư mà các chiến sĩ viết cho mẹ, họ coi mẹ là trụ cột sức mạnh, là chỗ dựa cho những lúc khốn khó. Đó là lý do tại sao họ viết thư cho mẹ của họ để chia sẻ về những gì họ đang làm và những gì đang xảy ra với họ hoặc thậm chí làm sống lại những ký ức tuổi thơ. Một lý do nữa là trong những ca khúc là lời của người mẹ, ngoài những hoạt động mẹ tham gia, mẹ thường gợi lại những kỷ niệm ngọt ngào của con mình. Hai điểm trên giải thích số lượng lớn các quá trình vật chất được thực hiện bởi hành thể là người con. 
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Về nguồn lực chuyển tác, ba đặc điểm nổi bật giống nhau giữa lời bài hát chiến tranh và hòa bình Việt Nam bao gồm: (i) Mệnh đề quan hệ và vật chất chiếm phần lớn trong lời bài hát; (ii) Hành thể chính trong các mệnh đề trọng yếu là “mẹ”; (iii) Chu cảnh định vị chiếm tỉ lệ cao nhất.  
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Mặc dù mệnh đề vật chất và quan hệ chiếm phần lớn trong lời bài hát tiếng Việt cả thời chiến và thời bình, nhưng cấp bậc của hai loại quá trình trong lời bài hát thời chiến và thời bình là khác nhau. Cụ thể hơn, quá trình vật chất đứng đầu trong các ca khúc thời chiến và số lượng loại quá trình này nhiều gấp đôi so với quá trình quan hệ. Trong khi đó, quá trình quan hệ chiếm tỷ trọng lớn nhất trong lời bài hát về mẹ trong thời bình ở tiếng Việt và sự khác biệt về lượng giữa quá trình vật chất và quan hệ là không đáng kể (quan hệ: 35%, vật chất: 32%). Như đã nói ở trên trong các chương trước, sự tham gia trực tiếp của các bà mẹ trong trận chiến hợp lý hóa hiện tượng này trong lời bài hát về mẹ trong thời chiến ở tiếng Viêt. 
Bảng 7.9
Số lượng chủ thể trong mệnh đề quan hệ trong lời bài hát tiếng Việt về mẹ trong thời bình 
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Có thể thấy trong bảng, tỷ lệ chủ thể là mẹ đứng thứ hai sau các loại chủ thể khác. Tuy nhiên, việc phân tích kỹ lưỡng cho thấy trong các mệnh đề có chủ thể là con hay những chủ thher khác, miền hoặc thuộc tính là “mẹ” (mẹ).
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Chương này đã so sánh giữa các bài hát về mẹ trong thời chiến trong tiếng Anh và các bài hát thời bình trong tiếng Anh cũng như giữa các bài hát về mẹ trong thời chiến trong tiếng Việt và các bài hát thời bình về mẹ trong tiếng Việt. 
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Trước tiên, chúng tôi sẽ bàn đến hình ảnh người mẹ trong các bài hát chiến tranh bằng tiếng Anh. Từ thảo luận ở các trang trước, có thể kết luận rằng hình ảnh người mẹ trong các bài hát chiến tranh của Anh được chọn lọc lại với ba đặc điểm nổi bật. Thứ nhất, những người mẹ được thể hiện như một trụ cột sức mạnh và chỗ dựa tinh thần cho những người lính mỗi khi họ gặp khó khăn hoặc rơi vào hoàn cảnh éo le. Thứ hai, trái tim của những người mẹ luôn hướng về những người lính của họ trong trận chiến. Thứ ba, tình yêu của họ dành cho những người con được thể hiện qua việc họ phản đối cuộc chiến mà con cái họ bị buộc phải tham gia. Tiếp theo, chúng tôi sẽ khái quát hình ảnh người mẹ trong các ca khúc chiến tranh Việt Nam. Phần thảo luận ở phần trước cho thấy hình ảnh người mẹ Việt Nam trong thời chiến với ba đặc điểm nổi bật. Khác với người mẹ trong các bài hát về chiến tranh bằng tiếng Anh, người mẹ trong các bài hát Việt Nam được khắc họa bởi sự cống hiến to lớn đối với đất nước. Thứ hai, giống như những người mẹ trong những bài hát chiến tranh bằng tiếng Anh, những người mẹ Việt Nam ở lại hậu phương ngày đêm mong ngóng tin tức của con mình. Cuối cùng, những người mẹ được coi là biểu tượng của sự hy sinh anh dũng và động lực chiến đấu mạnh mẽ của những người lính trong chiến tranh.
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Phần thảo luận đầu tiên sẽ tập trung vào hình ảnh người mẹ trong các bài hát tiếng Anh trong thời bình. Sự phân tích về hệ thống Chuyển tác cũng như Thức và tình thái  cho thấy hai đặc điểm chính của các bà mẹ trong các bài hát tiếng Anh về hòa bình. Thứ nhất, họ là những người mẹ tận tâm chăm sóc con cái cả về thể chất lẫn tinh thần. Thứ hai, những người mẹ là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của những người lính- những đứa con. Phần thảo luận tiếp theo sẽ xoay quanh hình ảnh người mẹ trong các bài hát thời bình trong tiếng Việt. Việc phân tích hệ thống chuyển tác trong các bài hát Việt Nam cung cấp minh chứng ngôn ngữ để tác giả đi đến kết luận về một số đặc điểm nổi bật của người mẹ Việt Nam trong thời bình. Trước hết, những người mẹ Việt Nam đã dành cả tuổi thanh xuân và cuộc đời của mình để nuôi nấng con cái nên người. Ở vị trí thứ hai, giống như những người mẹ trong các bài hát tiếng Anh, những người mẹ Việt Nam đóng một vai trò đặc biệt trong trái tim của mỗi đứa con.
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Tóm lại, mặc dù tất cả các bà mẹ đều dành tình yêu thương vô điều kiện cho con cái của họ, nhưng trong những bối cảnh khác nhau và ngôn ngữ khác nhau, họ được miêu tả theo những cách khác nhau.
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[bookmark: _Toc90304228][bookmark: _Toc90359268][bookmark: _Toc90367280][bookmark: _Toc90544585]9.1.1. Nguồn lực thuộc về nghĩa kinh nghiệm và liên nhân để minh họa hình ảnh người mẹ trong lời các bài hát tiếng Anh và tiếng Việt về mẹ trong thời chiến 
Thứ nhất, tất cả sáu loại quá trình đều được sử dụng trong các bài hát của cả hai ngôn ngữ, trong đó quá trình vật chất, quan hệ và tinh thần tạo thành phần chính của các bài hát trong cả hai ngôn ngữ. Tuy nhiên, có thể tìm thấy một số khác biệt trong việc sử dụng các nguồn lực chuyển tác trong lời bài hát tiếng Anh và tiếng Việt. Mặc dù tất cả sáu loại quá trình đều được tìm thấy trong lời bài hát, nhưng số lượng các loại quá trình phụ của mỗi loại là không giống nhau. Sự khác biệt đáng chú ý nhất là trọng tâm miêu tả của quá trình vật chất trong mỗi ngôn ngữ. Mệnh đề vật chất trong tiếng Anh chủ yếu miêu tả sự tham gia của những người lính trong chiến tranh trong khi mệnh đề vật chất trong tiếng Việt chủ yếu miêu tả hình ảnh người mẹ trực tiếp tham gia chiến tranh để bảo vệ con cái, những người lính và đất nước của họ. Xét về thức và tình thái trong các bài hát chiến tranh bằng tiếng Anh và tiếng Việt, có thể thấy rõ cả những điểm giống và khác nhau trong lời bài hát của hai ngôn ngữ. Đối với các loại thức, thức tuyên bố chiếm tỷ lệ phần trăm cao nhất trong tất cả các kiểu thức trong cả hai ngôn ngữ.
[bookmark: _Toc90304229][bookmark: _Toc90359269][bookmark: _Toc90367281][bookmark: _Toc90544586]9.1.2. Nguồn lực thuộc về nghĩa kinh nghiệm và liên nhân để minh họa hình ảnh người mẹ trong lời các bài hát tiếng Anh và tiếng Việt về mẹ trong thời bình
Nghiên cứu một cách kĩ lưỡng cho thấy có những điểm tương đồng đáng kể trong các bài hát tiếng Anh và tiếng Việt về mẹ trong thời bình. Cụ thể, ba loại quá trình chủ đạo trong các bài hát tiếng Anh và tiếng Việt về mẹ trong thời bình là vật chất, quan hệ và tinh thần. Ba loại quá trình tập trung vào việc mô tả sự hy sinh của các bà mẹ dành cho con cái của họ. Đáng chú ý, rất nhiều hình ảnh giống nhau được so sánh với hình ảnh người mẹ được tìm thấy trong cả hai bài hát thông qua các mệnh đề quan hệ. Liên quan đến các kiểu thức, giống như trong các bài hát chiến tranh trong tiếng Anh và tiếng Việt, kiểu thức tuyên bố là kiểu chủ đạo trong cả hai ngôn ngữ. Tuy nhiên, trong tiếng Việt, mặc dù số lượng mệnh đề nghi vấn và cảm thán còn khiêm tốn nhưng chúng vẫn góp phần đáng kể vào nội dung bài hát. Đó là bởi vì chúng giúp các nhân vật trong bài hát thể hiện sự băn khoăn cũng như nội tâm và cảm xúc của họ. Về tình thái, một lần nữa, giống như trong các bài hát chiến tranh trong tiếng Anh, các tác giả trong các bài hát thời bình trong tiếng Anh sử dụng rất nhiều biểu đạt tình thái trong quá trình tương tác giữa bà mẹ và trẻ em.
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 Trước tiên, hai nét nghĩa của siêu chức (nghĩa kinh nghiệm và liên nhân) đã được nghiên cứu trong khi siêu chức năng thứ ba nghĩa ngôn bản chưa được thảo luận. Thứ hai, lời bài hát trong các bài hát về chiến tranh và hòa bình bằng tiếng Anh và tiếng Việt được tìm hiểu ở cấp độ các mệnh đề. Do đó, các tầng khác nhau Trên, Dưới hoặc Ngoài Mệnh đề có thể được tìm hiểu để có cái nhìn sâu sắc hơn về hình ảnh người mẹ trong lời bài hát chiến tranh và hòa bình bằng tiếng Anh và tiếng Việt.
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Nghiên cứu giải quyết hai nét nghĩa trong siêu chức năng của mệnh đề đơn trong lời bài hát tiếng Anh và tiếng Việt. Có những tầng khác chưa được miêu tả, có thể trở thành vấn đề cần nghiên cứu trong tương lai.
Do hạn chế về thời gian và kỹ thuật, việc lựa chọn các bài hát bằng hai thứ tiếng được thực hiện với số lượng vừa đủ với các tiêu chí nhất định. Để có một cái nhìn toàn diện hơn về hình ảnh người mẹ bằng cả hai ngôn ngữ, số lượng bài hát lớn hơn và các khía cạnh khác nhau của ngôn ngữ chức năng hệ thống cần được khai thác.
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Types of process/Songs Material Behavioural Mental Relational Verbal Existential Total

EW1 14 3 7 14 2 0 40

EW2 17 2 5 4 1 1 30

EW3 8 0 4 0 4 4 20

EW4 5 1 2 5 5 1 19

EW5 6 2 1 9 2 2 22

EW6 8 0 2 3 2 1 16

EW7 9 2 3 1 2 1 18

EW8 4 2 5 3 4 0 18

EW9 8 0 5 10 1 0 24

EW10 11 1 8 1 4 1 26

EW11 10 0 7 2 0 1 20

Total  100 (40%) 13 (5%) 49 (19%) 52 (21%) 27 (11%) 12 (5%) 253 (100%)
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Types of process/Songs Material Behavioural Mental Realtional Verbal Existential Total

VW1 21 7 4 5 3 1 41

VW2 6 3 5 5 0 0 19

VW3 10 0 1 8 0 2 21

VW4 27 2 2 7 1 1 40

VW5 11 5 3 3 0 0 22

VW6 8 2 4 4 0 0 18

VW7 7 1 5 10 1 1 25

VW8 9 5 2 9 0 1 26

VW9 14 2 1 4 0 0 21

VW10 9 1 11 4 1 1 27

VW11 8 1 3 6 3 1 22

Total  130 (46%) 29 (10%) 41 (15%) 65 (23) 9 (3%) 8 (3%) 282 (100%)
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Mood types/Songs Declarative Interrogative Imperative  Exclamative  Total 

EW1 38 1 1 0 40

EW2 25 4 1 0 30

EW3 17 1 2 0 20

EW4 18 0 1 0 19

EW5 19 0 3 0 22

EW6 13 0 3 0 16

EW7 14 4 0 0 18

EW8 11 0 7 0 18

EW9 23 0 1 0 24

EW10 9 12 5 0 26

EW11 18 1 1 0 20

Total  205 (81%) 23 (9%) 25 (10%) 0 (0%) 253 (100%)
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Probability Usuality Obligation Inclination

EW1 40 7 (18%) 0 1 (3%) 0

EW2 30 2 (7%) 0 0 0

EW3 20 2 (10%) 0 2 (10%) 0

EW4 19 2 (11%) 0 2 (11%) 0

EW5 22 4 (18%) 0 0 0

EW6 16 2 (13%) 0 0 0

EW7 18 2 (11%) 0 0 0

EW8 18 1 (6%) 0 0 0

EW9 24 4 (17%) 0 0 0

EW10 26 0 0 0 0

EW11 20 2 (11%) 0 0 0

Total  253 28 (11%) 0 5 (2%) 0

Number of clauses Songs

Modalization  Modulation


image7.emf
Mood types/Songs Declarative Interrogative Imperative  Exclamative  Total 

VW1 39 1 1 0 41

VW2 17 1 0 1 19

VW3 21 0 0 0 21

VW4 40 0 0 0 40

VW5 20 0 2 0 22

VW6 18 0 0 0 18

VW7 25 0 0 0 25

VW8 26 0 0 0 26

VW9 21 0 0 0 21

VW10 24 1 1 1 27

VW11 21 1 0 0 22

Total  272 (96%) 4 (1%) 4 (1%) 2 (1%) 282 (100%)


image8.emf
Probability Usuality Obligation Inclination

VW1 41 0 0 0 0

VW2 19 1 (5%) 0 0 0

VW3 21 0 0 0 0

VW4 40 2 (5%) 0 0 0

VW5 22 0 0 0 0

VW6 18 0 0 1 (6%) 0

VW7 25 0 0 0 0

VW8 26 0 0 0 0

VW9 21 0 0 0 0

VW10 27 1 (4%) 0 0 0

VW11 22 1 (5%) 0 0 0

Total  282 5 (2%) 0 1 (0%) 0

Number of clauses Songs

Modalization  Modulation


image9.emf
Types of process/Songs Material Behavioural Mental Relational Verbal Existential Total

EP1

2 1 2 4 1 0

10

EP2

10 0 6 6 0 0

22

EP3

4 0 5 12 0 1

22

EP4

13 3 6 7 7 0

36

EP5

10 1 5 12 4 1

33

EP6

5 3 5 9 4 1

27

EP7

7 1 2 2 9 1

22

EP8

11 0 3 11 0 1

26

EP9

16 4 9 9 4 0

42

EP10

5 3 6 10 2 0

26

EP11

12 1 9 5 0 1

28

EP12

13 1 7 3 1 1

26

EP13

10 1 8 11 2 0

32

EP14

6 1 2 10 0 1

20

Total 124 (33%) 20 (5%) 75 (20%) 111 (30%) 34 (9%) 8 (2%) 372 (100%)


image10.emf
Types of process Material Behavioural Mental Relational Verbal Existential Total

VP1

4 0 0 6 0 0

10

VP2

2 2 3 4 2 0

13

VP3

17 8 3 8 1 0

37

VP4

6 4 3 8 0 2

23

VP5

8 1 8 11 3 0

31

VP6

6 0 9 17 0 0

32

VP7

8 1 3 7 2 0

21

VP8

4 2 3 8 0 1

18

VP9

4 0 1 8 1 4

18

VP10

9 8 7 9 2 3

38

VP11

9 2 2 3 0 2

18

VP12

12 3 2 4 1 0

22

VP13

10 1 0 7 1 0

19

VP14

6 0 4 14 1 2

27

Total 105 (32%) 32 (10%) 48 (15%) 114 (35%) 14 (4%) 14 (4%) 327 (100%)


image11.emf
Mood types/Songs Declarative  Interrogative Imperative  Exclamative  Total 

EP1 10 0 0 0 10

EP2 22 0 0 0 22

EP3 22 0 0 0 22

EP4 36 0 0 0 36

EP5 33 0 0 0 33

EP6 27 0 0 0 27

EP7 21 0 1 0 22

EP8 24 0 2 0 26

EP9 41 0 1 0 42

EP10 26 0 0 0 26

EP11 26 2 0 0 28

EP12 23 0 3 0 26

EP13 31 0 1 0 32

EP14 20 0 0 0 20

Total 362 (97%) 2 (1%) 8 (2%) 0 (0%) 372 (100%)


image12.emf
Probability Usuality ObligationInclination

EP1 10 5 (50%) 0 0 0

EP2 22 4 (18%) 0 0 0

EP3 22 4 (18%) 0 0 0

EP4 36 3 (8%) 0 0 0

EP5 33 11 (33%) 0 2 (6%) 0

EP6 27 5 (19%) 0 0 0

EP7 22 1 (5%) 0 0 0

EP8 26 2 (8%) 0 0 0

EP9 42 14 (33%) 0 0 0

EP10 26 3 (12%) 0 0 0

EP11 28 4 (14%) 0 2 (7%) 0

EP12 26 4 (15%) 0 0 0

EP13 32 0 (0%) 0 0 0

EP14 20 7 (35%) 0 0 0

Total 372 67 (18%) 0 4 (1%) 0

SongsNumber of clauses

Modalization  Modulation


image13.emf
Mood types/Songs Declarative  Interrogative Imperative  Exclamative  Total 

VP1 10 0 0 0 10

VP2 13 0 0 0 13

VP3 35 1 1 0 37

VP4 23 0 0 0 23

VP5 28 1 1 0 30

VP6 27 2 2 1 32

VP7 21 0 0 0 21

VP8 18 0 0 0 18

VP9 18 0 0 0 18

VP10 34 2 0 2 38

VP11 18 0 0 0 18

VP12 23 0 0 0 23

VP13 19 0 0 0 19

VP14 26 0 1 0 27

Total 313 (96%) 6 (2%) 5 (2%) 3 (1%) 327 (100%)


image14.emf
Probability Usuality ObligationInclination

VP1 10 0 0 0 0

VP2 13 0 0 0 0

VP3 37 0 0 0 0

VP4 23 0 0 0 0

VP5 30 0 0 0 0

VP6 32 0 1 (3%) 0 0

VP7 21 0 0 0 0

VP8 18 0 3 (17%) 0 0

VP9 18 0 0 0 0

VP10 38 0 2 (5%) 0 0

VP11 18 0 0 0 0

VP12 23 2 (9%) 0 0 0

VP13 19 0 0 0 0

VP14 27 0 1 (4%) 0 0

Total 327 2 (1%) 7 (2%) 0 0

Number of clauses

Modalization  Modulation

Songs


image15.emf
No  Process types Number %

1 Material 124 33%

2 Behavioural 20 5%

3 Mental 75 20%

4 Relational 111 30%

5 Verbal 34 9%

6 Existential 8 2%

Total  372 100%

English songs


image16.emf
No  Process types Number %

1 Material 105 32%

2 Behavioural 32 10%

3 Mental 48 15%

4 Relational 114 35%

5 Verbal 14 4%

6 Existential 14 4%

Total  327 100%

Vietnamese songs


image17.emf
Songs The child The mother  The other carrier 

Total

VP1 0 0 6 6

VP2 0 1 3 4

VP3 0 1 7 8

VP4 4 2 2 8

VP5 1 4 6 11

VP6 4 7 6 17

VP7 3 4 0 7

VP8 5 1 2 8

VP9 0 0 8 8

VP10 1 2 6 9

VP11 1 0 2 3

VP12 1 0 3 4

VP13 0 0 7 7

VP14 4 5 5 14

Total 24 (21%) 27 (24%) 63 (55%) 114 (100%)

Carriers in relational clauses in Vietnamese peace song lyrics
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